BO KHOA HOC VA CONG NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
_UYBANTIEU CHUAN DPéc 1ap - Tu do - Hanh phiic
PO LUONG CHAT LUQNG QUOC GIA

S6: 1166 /QD-TPC Ha Ngi, ngay 31 thing 7 nam 2026

QUYET PINH
Ve viéc chi dinh to chirc kiém dinh, hi¢u chuan, thir nghiém
phwong tién do, chuan do lwong

] ~ CHUTICH '
UY BAN TIEU CHUAN PO LUONG CHAT LUQNG QUOC GIA

Can ciwr Ludt Do luong ngay 11 thang 11 nam 2011;

Can cir Nghi dinh s6 105/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 cua
Chinh phii quy dinh vé diéu kién hoat déng ciia t6 chirc kiém dinh, hiéu chuan,
thir nghiém phwong tién do, chudn do luong;

Can cir Nghi dinh s6 36/2026/NP-CP ngay 23 thang 01 nam 2026 ciia
Chinh phii sira d6i, bé sung mot sé diéu ciia Nghi dinh s6 105/2016/NP-CP ngay
01 thang 7 ndm 2016 ciia Chinh phit quy dinh vé diéu kién hoat déng ciia t6 chirc
kiém dinh, hiéu chuan, thir nghiém phwong tién do, chuan do lwong duoc sua doi,
b6 sung béi Nghi dinh sé 154/2018/NP-CP ngay 09 thang 11 nam 2018 ciia Chinh
phii va Nghi dinh s6 133/2025/ND-CP ngay 12 thang 6 nam 2025 ciia Chinh phii
quy dinh vé phéan quyén, phén cdp trong linh viee qudn 1y nha niede ciia Bé Khoa
hoc va Cong nghé;

Can cir Théng tw s6 54/2025/TT-BKHCN ngay 31 thang 12 nam 2025 cua
Bo truong Bo Khoa hoc va Cong nghé quy dinh vé hoat dong kiém dinh, hiéu
chuadn, thir nghiém phirong tién do, chudn do luong;

Can cir Quyét dinh s6 163/0P-BKHCN ngay 03 thdng 3 ndm 2025 cua
Bo tru'ong B¢o Khoa hoc va Cong nghé quy dinh chirc nang, nhi¢m vu, quyen
han va co cau t6 chirc ciia Uy ban Tiéu chudn Po Zu’o‘ng Chdt lwong Quéc gia;
OQuyét dinh s6 367/0P-BKHCN ngay 01 thing 4 nam 2025 ciia BJ trwdng B
Khoa hoc va Céong nghé bé sung néi dung tai mét sé diéu ciia Quyét dinh so
163/OD-BKHCN ngay 03/3/2025 cua Bo truong Bo Khoa hoc va Cong nghé
quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu té chirc ciia Uy ban Tiéu
chuan Po lwong Chat lwong Quoc gia; Quyét dinh s6 1120/0P-BKHCN ngay
03 thang 6 nam 2025 ciia B truéng Bé Khoa hoc va Cong nghé sira doi, bo
sung khodn 13 Diéu 2 ciia Quyét dinh s6 163/QD-BKHCN ngay 03/3/2025 ciia
Bo truong Bo Khoa hoc va Cong nghé quy dinh churc nang, nhiém vu, quyén
han va co cau té chire ciia Uy ban Tiéu chudn Po lwong Chdt lirong Quéc gia;

Theo dé nghi ciia Trudng ban Ban Po lrong.
QUYET PINH:

Piéu 1. Chi dinh Trung tdm K¥ thuét Tiéu chuin Po ludng Chat luong tinh
Lam Déng (dia chi tru s¢ chinh: 230 Hoang Van Thuy, phuong 1 Bao Loc, tinh
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Lam Pong; DT: 02633753999) thuc hién hoat dong kiém dinh, hiéu chuan
phuong tién do d6i véi linh vuce hoat dong ghi trong Phu luc kém theo Quyét dinh
nay.

Piéu 2. Pia diém thyc hién hoat dong:

- Tai sb 18 Tran Phu, phuong Xuan Huong - Pa Lat, tinh Lam Dé)ng;

- Tai khu dén cu Bic Xuan An, phudong Ham Théng, tinh Lam Déng;

- Tai hién trudng.

Piéu 3. Trong hoat dong kiém dinh, hiéu chuin phuong tién do duoc chi

dinh, Trung tim K§ thuét Tiéu chuin Po ludng Chat luong tinh Lam Péng duoc
mang ky hiéu N337.

Piéu 4. Quyét dinh nay co hiéu luc 05 nim ké tir ngay ban hanh va thay thé
Quyét dinh s6 2139/QD-TDC ngay 16 thang 10 nim 2025 ctia Chi tich Uy ban
Tiéu chuan Po luong Chét lwong Qudc gia.

Piéu 5. Chanh Vin phong, Truong ban Ban Po luong, Giam dbc Trung tam
K¥ thuat Tiéu chuan Po luong Chat luong tinh Lam Ddng chiu trach nhiém thi

hanh Quyét dinh nay./. 7
Noi nhgn: KT. CHU TICH
- Nhu Diéu §; PHO CHU TICH

- Chu tich Nguyén Nam Hai (dé b/c);
- Pho Chu tich Tran Hau Negoc;

- S& KH&CN tinh Lam Pong;

- Luu: VT, DL.




Phu luc

LINH VUC KIEM PINH, HIEU CHUAN PHUONG TIEN PO, CHUAN PO

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6

CHAT LUQNG TINH LAM PONG

/OD-TDC ngay

thang

LUONG CUA TRUNG TAM KY THUAT TIEU CHUAN PO LUONG

7 7 . ~ nam 2026
cua Chu tich Uy ban Tiéu chuan Po luvong Chat luong Quoc gia)

1. Tai s6 18 Tran Phi, phwong Xuin Huwong - Pa Lat, tinh LAm Dong
va tai hién truwong:

a) Hoat dong kiém dinh phwong tién do:

Cap/dd £ an
Tén phuwong . chinh xac/Sai Clﬁ do Ghi
TT < Pham vi do ' £ kiém .
tién do : s0 16m nhat cho . chu
. dinh
phep '
: quing dudng +2 %™
1. | Taximet thoi gian cho £0,2 %
2. | Can phan tich dén 1 kg 1
3. | Can k¥ thuat dén 50 kg 2
4. | Can ban dén 10t 3
5. | Can dia dén 60 kg 3 Ban dau,
dinh ky,
. . , sau sua
6. | Can dong ho 10 xo deén 200 kg 4 chita
7 Cfln treo doc thép 14 dén 200 ke 4
de
8. |Canoto dén 120t 3 Dicu
chinh
1 mg+20kg M;
9. | Quacan 19 +1kg F
Dinh ky A
. .77 | biéu
1g+200¢g F1 sausura | 4.
chira

s




Cap/dd

. e | Ché dd .
17| Tenphuong Pham vi do chinh xac/Sai | “yce ™ | Ghi
tién do : s0 l6n nhat cho . cha
. dinh
phep :
Phuong tién do
dung tich théng
dung: % x Piéu
10. |~ Ca dong bén 100 L dén 0,5 chinh
- Binh dong
- Thung dong
11. | Cot do xang dau Q dén 200 L/min 0,5
DPong hd do nuse| Qn den 20 m¥h A B C
12. | lanh co khi,
DN (15 = 50) Qs dén 20 m¥h 1;2
Pong h?) nudc lanh ,
13.| ¢6 co cau dién tu, Qs dén 20 m%h 1;2
DN (15 + 50)
C . Piéu
A lo - A 0
14. | Ap ké 1o xo0 (0 +600) bar dén 1% Ban diu, | chinh
Aoz 1A 1 4 . | dinhky,
15. | Huyét ap ke 10 xo (0+300) mmHg | dén+3 mmH9" | au sia
A7 X ) chira
16. E&g}et ap ke thuy (0 +300) mmHg | dén + 3 mmHg®
17. | Huyét ap ké dién tir | (0 +300) mmHg | dén = 3 mmHg®
Cong to, dicn x0ay | 1 4é, 300 v/pha , Pidu
18. | chi€u kiéu cam Ung I dén 120 A/oha dén 0,5 chinh
1 pha, 3 pha P
Cong to dién xoay % A
19. | chidu kiéu digntir 1 | U 4Sn 300 V/pha dén 0,5 Dicu
[ dén 120 A/pha chinh
pha, 3 pha
Phuong tién do 2 . 105 % oA ()
20. dién tré tidp dht (10 +10°) Q den+1%
Phu‘O’ng tlél’l dO 3. 12 A 0 (*)
21. dién tro céch dién (10°+1,1x104) Q den+1%
Phuong tién do | f:(0,05+200)Hz o)
22| dién tim U: (0,1+9) mV £5%

/V




Cap/dd £ an
| Tén phuong o iqo | chinhxacisai | M9 | Ghi
tién do : 0 1on nhat cho dinh cha
phép '
23, P.hAu’O’n~g tién do| f:(0,05+200)Hz +5 040
dién nao U.01lpV+24mVvV
trj s6 thau kinh:
; + + )
(-20 = +20) D +(0,06 +0,25) D
e 1. Ban dau,
tr1 sO lang kinh: £(01+05) A" | dinh Ky,
Ph ién do tié 0=10)4 sau sira
94, | Phuong tl%n o tiéu - émg truc mat Jo
cu kinh mat kinh loan: < 1°¢)
(0 = 180)°
hudng truc day
lang kinh: <1°0
(0 +360)°
Nhiét ké y hoc thuy +0.19C: ‘
25. | tinh - thuy ngén c6 (35+42)°C -0 ’15 °C(*3 Ban dau
co cau cuc dai ’
26 ihlillf RAGA @2+42)0c | Cap1:£015°CO | Ban dau,
. " . A . 0 (*) . \
cdu cue dai Cap 2:+£0,2°C dinh ky
N}aiét ké y hoc birc xa ‘
27. | hong ngoai do nhiét (35+42)°C +0,2°C" Ban dau,
do tai co thé ngudi dinh ky,
Bé dong cd dinh , sau stra B4
28. | kiéu bé tru nim dén 30 m® +0,5 %" chita sun
ngang g
(): Sai s6 16n nhét cho phép
b) Hoat ddng hiéu chuéin chuin do lwong:
TT| Tén chuin do lwong Pham vi do Cl?l'irl‘nﬂ/()i(gc Ghi chu
1 mg+20kg M;
1 | Qua can chuan 19+ 1kg F,
19+200g Fi Diéu chinh
2 | Binh chuan kim loai (2 +500) L 0,5 Diéu chinh

/%‘/
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2. Tai khu din cu Bic Xuin An, phwong Ham Thing, tinh LAm Péng
va tai hién truong:

a) Hoat dong kiém dinh phwong tién do:

Cap/do £ an
Tén phwrong . chinh xac/sai | €P€40 | g
TT A Pham vi do A 1r A kiém ,
tién do : s0 l6n nhat cho . cha
. dinh
phep ’
: quang dudng +2 %™
1. | Taximet thoi gian cho £0,2 %0
2. | Can phan tich dén 1 kg 1
3. | Can ky thuat dén 50 k 2 Dicu
| y thug 9 chinh
4. | Céan ban dén 10 t 3
5. | Can dia dén 60 kg 3 Ban dau,
dinh ky,
sau sura
6. | Can dong ho 16 xo dén 200 kg 4 chira
7 Cfm treo doc thép 14 dén 200 kg 4
de
8. |Canoto dén 120t 3 Dicu
chinh
1 mg + 20 kg My
. . Bo
9. |Quacéan 1g +1kg F, sung
. Dinhky, |
19g+200¢g F1 sau sura
- sung
chira




Cap/dd

. e | Ché dd .
17| Tenphuong Pham vi do chinh xac/Sai | “yce ™ | Ghi
tién do : s0 l6n nhat cho . cha
. dinh
phep :
Phuong tién do
dung tich thong
10, | dune: Pén 100 L dén 0,5
- Ca dong
- Binh dong
- Thung dong
A < A X : biéu
11. | C6t do xang dau Q dén 200 L/min 0,5 chinh
, , 2 3 . B:
Péng hd do nudc Qn dén 3,5 m°/h A;B;C
12. | lanh co khi,
DN (15 = 25) Qs dén 3,5 m¥h 1,2
C . Piéu
Alo - A 0
13. | Ap ke 10 xo (0 +600) bar den 1 % chinh
14. | Huyét ap ké 10 xo (0 +300) mmHg | dén + 3 mmHg®™ | Ban dau,
dinh ky,
L, s % , sau sura
15, Eg‘g}et ap ke thuy| . 300) mmHg | dén+ 3 mmHg® | chia
16. | Huyét ap ké dién tir | (0 +300) mmHg | dén = 3 mmHg® Sﬁr‘]’g
Cong to dien x0ay | y; 441 300 v/pha . Pidu
17. | chiéu kiéu cam tng £ dén 0,5 .
[ dén 120 A/pha chinh
1 pha, 3 pha
Cong to di¢n xoay X A
18. | chidu kiéu dién tir 1| © 96 300 V/pha dén 0,5 bieu
I dén 120 A/pha chinh
pha, 3 pha
Phuong tién do 2 105 % 0 () Bo
19-1 dien tro tiép dht (107+107) 02 den 1% sung
Phuong tién do 3. 12 % 0 () Bo
20. dién tro céch dién (10°+1,1x104) Q den+1 % sung
Phuong tién do| f:(0,05+200)Hz o)
2L\ dien tim U: (0,1+9) mV £5%




Cap/dd £ an
Tén phwrong . chinh xac/sai | €P€40 | g
TT A Pham vi do A 1r A kiém ,
tién do : s0 l6n nhat cho . cha
ohép dinh
99 Phuon~g tién do| f:(0,05+200)Hz + 5 040
dién nao U.01lpV+24mVvV
trj s6 thau kinh:
: + - *)
(-20+-+20)D +(006+029)D
. A 1s , Ban dau
tri sO lang kinh: . & | & N
g 00 |£0L70907) b
23 Phu’(?’ng tl%n do tiéu huéng truc mét hia
cu kinh mat kinh loan: < 1°¢)
(0 = 180)°
hudng truc day
lang kinh: < 1°0
(0 +360)°
Nhiét ké y hoc thiy o~()- 3
24. | tinh - thuy ngén c6 (35+42)°C j_(? ’115 ‘E:C(*S Ban dau sljr?g
co cau cuc dai ’
25|t tiép nic 6 0| (2eapc | CipIiE01SCY | Bandd, | BS
| ko s ' Cép2:+0,2°C® | dinhky | sung
N}]iét i(é y hoc burc xa BS
26. | hong ngoai do nhiét (35+42)°C +0,2°C* | sun
d0 tai co thé nguoi Ban dau, | SUM9
Bé dong cd dinh , dinh lf}’a
27. | ki€u bé tru nam dén 30 m3 +0,5 %" Sau Sua
ngang chira
28. | Xitéc 010 dén 30 m?® 0,5
(): Sai s6 16n nhét cho phép
b) Hoat ddng hiéu chuéin chuin do lwong:
TT| Tén chuin do luong Pham vi do C,ap/d? Ghi cha
chinh xac
1 mg + 20 kg M, Piéu chinh
1 | Qua can chuan 19+ 1kg F, B6 sung
19g+200¢ F1 B6 sung
2 | Binh chuan kim loai (2 +500) L 0,5 Diéu chinh




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-29T16:06:44+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Bùi Trung Dũng<buitrungdung@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-29T16:07:18+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Bùi Trung Dũng<buitrungdung@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-29T16:07:32+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Bùi Trung Dũng<buitrungdung@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-29T16:07:57+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Bùi Trung Dũng<buitrungdung@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-29T16:08:23+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Bùi Trung Dũng<buitrungdung@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T08:50:31+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Hậu Ngọc<thngoc@mst.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T10:05:45+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T10:05:49+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T10:05:54+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-31T10:06:00+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




